
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc 

 

 Số : 132/CV-CĐGD                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018 

V/v : thông báo ý kiến của Ban Thường vụ 
 CĐGDTP về đề nghị công nhận danh hiệu 
 “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”  
                 cấp cơ sở năm 2018 
 

Kính gửi :  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc 
Công đoàn Giáo dục TP. Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ hướng dẫn số 088/HD-CĐGD ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ 
Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tổ chức bình chọn, 
tuyên dương “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2018. 

Sau khi xem xét hồ sơ của các CĐCS gửi về, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo 
dục Thành phố thống nhất danh sách cán bộ công đoàn đủ điều kiện được tuyên 
dương danh hiệu “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2018 
(theo danh sách đính kèm). 

Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các đơn vị có cán bộ Công đoàn đủ 
điều kiện trong danh sách nêu trên thực hiện theo quy trình sau : 

- Ban hành Quyết định công nhận danh hiệu “Người cán bộ Công đoàn của 
chúng tôi” cấp cơ sở năm 2018 cho cán bộ Công đoàn của đơn vị. 

-  Tổ chức Tuyên dương tại đơn vị với hình thức phù hợp nhằm tôn vinh “Người 
cán bộ Công đoàn của chúng tôi” theo đúng Hướng dẫn 088/HD-CĐGD. 

Rất mong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các đơn vị có cán bộ Công đoàn 
được tuyên dương quan tâm thực hiện. 

Trân trọng./. 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 
  CHỦ TỊCH 
 
 (đã ký) 
 
 
  
 Nguyễn Thị Gái 
 
 
 
 
 

Nơi nhận : 
- Như  trên 
- Lưu. 
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DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG DANH HIỆU 
“NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CỦA CHÚNG TÔI”  

CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 

(Kèm theo công văn số  132 /CV-CĐGD ngày 12  / 7/ 2018 của Ban Thường vụ CĐGD TP) 

 

Stt 
Họ và tên  

cán bộ Công đoàn 
Chức vụ - đơn vị 

1 Dương Thị Minh Hiếu Phó Chủ tịch CĐCS THPT Tenlơman 

2 
Dương Thị Phong Lan 
Võ Thị Thu Vân 

Chủ tịch CĐCS THPT Bùi Thị Xuân 
UV BCH CĐCS THPT Bùi Thị Xuân 

3 
Phạm Thanh Yên 
Nguyễn Duy Thanh 

Phó Chủ tịch CĐCS THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 

4 
Phan Thị Trầm Hương 
Cao Văn Phước Thọ 

UV BCH CĐCS THPT Lương Thế Vinh 
UV BCH CĐCS THPT Lương Thế Vinh 

5 
Nguyễn Hoàng Lệ Hằng 
Phạm Hùng 
Nguyễn Thị Thùy Dương 

Phó Chủ tịch CĐCS THPT Marie Curie 
UV BCH CĐCS THPT Marie Curie 
UV BCH CĐCS THPT Marie Curie 

6 Ngô Hồng Hiệp Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

7 
Trần Thụy Uyên Uyên 
Trần Ngọc Quí 

UV BCH CĐCS THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Chuyên Lê Hồng Phong 

8 
Phạm Thị Thanh Vân 
Quách Yến Ly 

Chủ tịch CĐCS THPT Trần Khai Nguyên 
Phó Chủ tịch CĐCS THPT Trần Khai Nguyên 

9 
Dương Hoài Bảo 
Phan Vũ Hoằng Nghị 

Chủ tịch CĐCS THPT Hùng Vương 
UV BCH CĐCS THPT Hùng Vương 

10 
Đỗ Thị Hoa Sen 
Đàm Thị Ngọc Nga 

Chủ tịch CĐCS THPT Bình Phú 
UV BCH CĐCS THPT Bình Phú 

11 
Hứa Bạch Mai 
Lê Bình Phương Thu 

UV BCH CĐCS THPT Lê Thánh Tôn 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Lê Thánh Tôn 

12 Hoàng Thị Vân Phó Chủ tịch CĐCS THPT Tân Phong 

13 Lê Thị Thính Trưởng Ban Nữ công CĐCS THPT Lương Văn Can 

14 Nguyễn Quốc Hùng  Tổ phó CĐ CĐCS THPT CNK TDTT Nguyễn Thị Định 

15 
Hà Tuấn Kiệt 
Nguyễn Thị Huệ 

Phó Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Văn Linh 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Nguyễn Văn Linh 

16 
Lê Kim Chung 
Hoàng Thị Lệ 
Hồ Thị Xuân Phương 

Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Huệ 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Nguyễn Huệ 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Nguyễn Huệ 

17 
Bùi Như Lạc 
Võ Đặng Thị Thùy Ái 

UV BCH CĐCS THPT Nguyễn Du 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Nguyễn Du 

18 
Đỗ Hoàng Sang 
Lưu Thị Ánh 

Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Khuyến 
Phó Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Khuyến 

19 
Phạm Văn Hùng 
Hồ Thị Như Trâm 

UV BCH CĐCS THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
UV BCH CĐCS THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
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20 
Hà Cẩm Ân 
Vũ Thúy Ngọc 

UV BCH CĐCS THPT Nguyễn Hiền 
UV BCH CĐCS THPT Nguyễn Hiền 

21 Nguyễn Thị Thanh Vân Chủ tịch CĐCS THPT Thạnh Lộc 

22 
Huỳnh Văn Hoài 
Đỗ Mạnh Dương  

Phó Chủ tịch CĐCS THPT Võ Thị Sáu 
UV BCH CĐCS THPT Võ Thị Sáu 

23 
Phan Thị Hương 
Lê Đình Chính 

Phó Chủ tịch CĐCS THPT Hoàng Hoa Thám 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Hoàng Hoa Thám 

24 
Đào Văn Tám 
Lê Trúc Hưng 

Chủ tịch UBKT CĐCS THPT Phan Đăng Lưu 
Chủ nhiệm UBKT CĐCS THPT Phan Đăng Lưu 

25 
Nguyễn Tấn Đạt 
Phạm Thị Phương Linh 

Chủ tịch CĐCS THPT Trần Văn Giàu 
Phó Chủ tịch CĐCS THPT Trần Văn Giàu 

26 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm Chủ tịch CĐCS THPT Phú Nhuận 

27 
Hồ Ngọc Đàm 
Mai Thị Tuyết Nga 

UV BCH CĐCS THPT Hàn Thuyên 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Hàn Thuyên 

28 
Trương Thị Thùy Loan 
Lê Anh Trung Nghĩa 

Chủ tịch CĐCS THPT Gò Vấp 
Phó Chủ tịch CĐCS THPT Gò Vấp 

29 
Phan Thị Kim Hoàn 
Phạm Thị Lệ Thủy 
Đặng Nguyệt Thu 

Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Trung Trực 
Phó Chủ tịch  CĐCS THPT Nguyễn Trung Trực 
UV BCH CĐCS THPT Nguyễn Trung Trực 

30 
Tiết Minh Trung 
Phạm Thị Ngọc Ly 

Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Công Trứ 
Chủ nhiệm UBKT CĐCS THPT Nguyễn Công Trứ 

31 
Tô Văn Ninh 
Nguyễn Ngọc Lan 

Phó Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Thái Bình 
UV BCH CĐCS THPT Nguyễn Thái Bình 

32 Nguyễn Thị Cẩm Hà Chủ tịch CĐCS THPT Thủ Đức 

33 Nguyễn Thị Kim Phượng Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Hiệp Bình 

34 
Nguyễn Hữu Phòng 
Nguyễn Đoàn Thùy Ngân 

Phó Chủ tịch CĐCS THPT Nguyễn Hữu Cầu 
UV BCH CĐCS THPT Nguyễn Hữu Cầu 

35 
Phan Thị Như Ngọc 
Phan Tấn Dũng 

Chủ tịch CĐCS THPT Lý Thường Kiệt 
Chủ nhiệm UBKT CĐCS THPT Lý Thường Kiệt 

36 
Phan Thị Diễm Trâm 
Trần Thị Hải Yến 

UV BCH CĐCS THPT Phạm Văn Sáng 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Phạm Văn Sáng 

37 
Trương Thị Thu Thủy 
Lê Thị Phương 

Phó Chủ tịch CĐCS THPT Củ Chi 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Củ Chi 

38 Trần Thị Nguyệt Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT An Nhơn Tây 

39 Nguyễn Thị Đắc Chủ tịch CĐCS THPT Quang Trung 

40 Nguyễn Thị Chi Kiều Chủ tịch CĐCS THPT Trung Lập 

41 
Nguyễn Văn Thi 
Nguyễn Thị Ngọc Mai 

Chủ tịch CĐCS THPT Lê Minh Xuân 
UV BCH CĐCS THPT Lê Minh Xuân 

42 Nguyễn Thị Kim Thoa Chủ tịch CĐCS THPT Tân Túc 

43 
Nguyễn Văn Hiệp 
Lưu Thị Muội 

Chủ tịch CĐCS THPT Vĩnh Lộc B 
UV BCH CĐCS THPT Vĩnh Lộc B 
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44 
Đào Trọng Vũ 
Nguyễn Thị Tuyết Mai 

UV BCH CĐCS THPT An Lạc 
Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT An Lạc 

45 Đinh Thị Thu Diễm Trưởng Ban Nữ công CĐCS THPT Bình Tân 

46 Hồ Thị Mai Lan Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT Phước Kiển 

47 Nguyễn Thị Hải Yến Tổ trưởng CĐ CĐCS THPT An Nghĩa 

48 Lương Thiệu Quang Chủ tịch CĐCS Trung tâm GDTX Tiếng Hoa 

49 Trần Thị Nguyệt Trưởng Ban Nữ công CĐCS Mầm non Nam Sài Gòn 

50 Trần Phước Thọ Tổ trưởng CĐ CĐCS PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 

51 Nguyễn Đoàn Thành Phố 
Chủ tịch CĐCS Tr tâm hỗ trợ & phát triển giáo dục hoà nhập 
cho người khuyết tật 

52 
Nguyễn Phượng Hồng 
Bùi Quốc Du 

UV BCH CĐCS Tr tâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm 
Tổ trưởng CĐ CĐCS Tr tâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm 

53 
Lê Quốc Chiến Tâm 
Ngô Hoàng Thủy 

UV BCH CĐCS Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
Tổ trưởng CĐ CĐCS Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

54 
Phan Trương Hiếu 
Nguyễn Phạm Việt Đăng 
Huỳnh Anh Tuấn 

Phó Chủ tịch CĐCS Cao đẳng Kinh tế TPHCM 
UV BCH CĐCS Cao đẳng Kinh tế TPHCM 
Tổ trưởng CĐ CĐCS Cao đẳng Kinh tế TPHCM 

55 
Huỳnh Thị Phương Trang 
Bùi Thị Minh Ngọc 

Chủ tịch CĐCS TrC KT-KT Quận 12 
Tổ trưởng CĐ CĐCS TrC KT-KT Quận 12 

56 Đỗ Thị Hồng Vân UV BCH CĐCS Tr Cấp Bách Nghệ Tp. HCM 

57 
Cao Thị Tú Anh 
Huỳnh Việt Hùng 
Bùi Thị Băng Tuyết 

UV BCH CĐCS Cơ quan Sở Giáo dục & Đào tạo 
Tổ trưởng CĐ CĐCS Cơ quan Sở Giáo dục & Đào tạo 
Tổ trưởng CĐ CĐCS Cơ quan Sở Giáo dục & Đào tạo 

58 Nguyễn Thị Dung UV BCH CĐCS THPT Phú Lâm 

59 
Vũ Văn Tĩnh 
Phạm Thị Như Tuyền 
Nguyễn Thị Tâm Đan 

Chủ tịch CĐCS TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký 
UV BCH CĐCS TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký 
UV BCH CĐCS TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký 

60 Lê Tiến Quỳnh Chủ tịch CĐCS TH-THCS-THPT Quốc Tế 

61 Nguyễn Thị Phương Anh Chủ tịch CĐCS Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn 

62 Vũ Thị Thanh Hằng Chủ tịch CĐCS Tr Cấp Phương Nam 

 

Tổng cộng :  Danh sách này gồm 62 (sáu mươi hai) Công đoàn cơ sở với 105 (một trăm lẻ 
năm) cán bộ Công đoàn đủ điều kiện được tuyên dương danh hiệu “Người 
cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở - năm 2018./. 

 
 
 
 
 
 
 
 


